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Câu 1. Cho mặt cầu  và mặt phẳng , biết khoảng cách từ tâm của mặt cầu  đến mặt phẳng  bằng

. Mặt phẳng  cắt mặt cầu  theo giao tuyến là đường tròn có chu vi . Diện tích mặt cầu  bằn
g bao nhiêu?

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Ta có:

Bán kính đường tròn giao tuyến của mặt phẳng  mặt cầu  là: .

Suy ra bán kính mặt cầu  là: .

Vậy diện tích mặt cầu  là: .

Câu 2. Tính diện tích toàn phần của mặt nón biết thiết diện qua trục của nó là một tam giác vuông có

cạnh huyền bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải
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Thiết diện qua trục là tam giác vuông cân tại nên 

Câu 3. Cho khối nón có thể tích là . Biết rằng khi cắt khối nón đã cho bởi một mặt phẳng qua trục, thiết diện

thu được là một tam giác đều có diện tích bằng . Giá trị của  bằng

     A.      B.      C.      *D. 
Lời giải

 

Gọi thiết diện qua trục là tam giác đều 

Câu 4. Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật, , , cạnh bên  vuông góc với mặt

phẳng đáy, góc giữa  và mặt phẳng đáy là . Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải
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.

Khi đó,  vuông cân tại  .

Gọi , khi đó  là tâm của hình chữ nhật đáy. Suy ra: Tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

 thuộc đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng đáy .

Mặt khác, do  vuông cân tại  nên  cách đều các điểm .

Suy ra:  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  có bán kính .
Câu 5. Cho hình lập phương có cạnh bằng . Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình lập phương đó bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

  Ta có đường chéo của hình lập phương cạnh ⬩  bằng .

Bán kính khối cầu ngoại tiếp của hình lập phương đó bằng: .

 Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình lập phương đó bằng: ⬩ .

Câu 6. Cho hình lập phương  có cạnh bằng . Quay đường tròn ngoại tiếp tam giác 
quanh một đường kính của nó ta được một mặt cầu. Tính diện tích mặt cầu này.

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 

3 cạnh  là các đường chéo của hình vuông cạnh .

 là tam giác đều cạnh .
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 Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác là: .

Suy ra mặt cầu được tạo ra có diện tích bằng: .

Câu 7. Cho khối nón có chiều cao , độ dài đường sinh là . Tính thể tích khối nón.

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Theo giả thuyết có 

Vậy thể tích khối nón là .

Câu 8. Trong không gian cho tam giác  vuông cân tại đỉnh  và . Quay tam giác  quanh
cạnh  ta được khối tròn xoay. Thể tích của khối tròn xoay đó bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 

 Gọi ⬩  là trung điểm của . Khi quay tam giác  quanh cạnh  ta được khối tròn xoay gồm hai hình
nón bằng nhau có chung mặt đáy ( như hình vẽ).

 Ở mỗi hình nón ta có:⬩ ; 

 Khi đó ⬩
Câu 9. Cho hình chóp  có đáy là tam giác   đều cạnh ,   vuông góc với mặt phẳng đáy,

. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải
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Gọi là trung điểm cạnh ,  là trọng tâm tam giác .

Gọi  là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng  tại trọng tâm  của tam giác , kẻ mặt phẳng

trung trực của   cắt   tại  .   là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp , bán kính mặt cầu đó là

,
do đó diện tích mặt cầu đó là:

.

Câu 10. Tam giác  vuông cân tại đỉnh  có cạnh huyền là . Quay tam giác quanh trục  thì
được khối nón có thể tích là.

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

 Tam giác ⬩  vuông cân tại đỉnh  có cạnh huyền là  nên .

 Suy ra khối nón có bán kính đáy là ⬩  và chiều cao là . Nên thể tích khối nón là .

Câu 11. Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước  và , người ta làm các thùng đựng nước hình trụ có chiều

cao bằng , theo hai cách sau (xem hình minh họa dưới đây):
+ Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng.
+ Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một
thùng.
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Kí hiệu  là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và  là tổng thể tích của hai thùng gò được theo cách 2.

Tính tỉ số 

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

  Gọi ⬩  lần lượt là bán kính đáy của hai thùng gò được theo cách 1, cách 2.

 Vì ⬩ .

 Ta có ⬩ .

Câu 12. Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng  và bán kính đáy bằng . Độ dài đường sinh của hình
nón đã cho bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Diện tích xung quanh hình nón là .

Suy ra đường sinh của hình nón là 

Câu 13. Trong không gian , cho hình chữ nhật  có . Gọi  lần lượt là trung

điểm của  và . Quay hình chữ nhật  xung quanh trục  ta được một hình trụ. Diện tích toàn
phần của hình trụ đó là

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải
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Ta có : .

Vậy diện tích toàn phần của hình trụ : .

Câu 14. Cho hình chóp tam giác đều , có cạnh đáy bằng , góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng .

Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp  bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Gọi  là trung điểm của ,  là hình chiếu vuông góc của  lên .

Ta có góc giữa cạnh bên  và mặt đáy  là .

Từ đó suy ra .

 chính là tâm khối cầu ngoại tiếp hình chóp.

.
Câu 15. Cho hình nón có chiều cao bằng . Biết rằng khi cắt hình nón đã cho bởi một mặt phẳng đi qua đỉnh

hình nón và cách tâm của đáy hình nón một khoảng bằng , thiết diện thu được là một tam giác vuông. Thể tích
của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho bằng
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     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

Gọi thiết diện qua đỉnh là tam giác vuông cân  và gọi  là trung điểm AB.

Kẻ  và ta có 

Do tam giác  vuông cân tại 

Vậy thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho bằng 

Câu 16. Cho mặt cầu có diện tích là . Thể tích của khổi cầu được giới hạn bởi mặt cầu đã cho là

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải
 Gọi  là bán kính mặt cầu.

Ta có .

Thể tích của khổi cầu là .

Câu 17. Cho hình chóp  có đáy  là tam giác đều cạnh , tam giác  vuông tại  và mặt

phẳng  vuông góc với mặt phẳng . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  bằng

     *A.      B.      C.      D. 
Lời giải
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Gọi  là trung điểm  nên  là tâm đường tròn ngoại tiếp .

Trong  thì  và  nên . Gọi  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình

chóp  thì  hay  là tâm đường tròn ngoại tiếp . Do đó bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình

chóp  bằng bán kính đường tròn ngoại tiếp .

Trong  có .

Vậy diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  là .

Câu 18. Cho hình chóp  có đáy là tam giác vuông,  Diện tích của mặt
cầu ngoại tiếp hình chóp  bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

Trang 9/17



Gọi  là trung điểm của 

 vuông có  nên  vuông cân tại 

Khi đó  và  (1).

Mặt khác,  cân tại  có  nên tam giác  vuông cân tại 

Suy ra  (2).

Từ (1), (2) suy ra  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 

Suy ra 

Vậy diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  là  (đvdt).

Câu 19. Một khối trụ có đường cao bằng , chu vi của thiết diện qua trục gấp  lần đường kính đáy. Thể tích
của khối trụ bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

Gọi bán kính đáy của khối trụ là , chiều cao là , suy ra 

Giả sử thiết diện qua trục là hình chữ nhật  ( như hình vẽ)

Từ giả thiết suy ra 

 Thể tích của khối trụ là .

Câu 20. Cho khối lăng trụ đứng  có đáy là tam giác đều cạnh , . Thể tích của khối
lăng trụ đã cho
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     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 

Xét tam giác vuông tạ  ta có: .

Tam giác ABC là tam giác đều cạnh  nên 

Thể tích của khối lăng trụ đã cho là: .

Câu 21. Cho hình chóp  có cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng đáy . Biết , tam giác

là tam giác vuông cân tại , . Tính theo  thể tích của khối chóp .

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Tam giác là tam giác vuông cân tại  nên .

Thể tích của khối chóp  là

.
Câu 22. Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục ta được thiết diện là một tam giác vuông cân có cạnh huyền

bằng . Thể tích V của khối nón đã cho bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

 Gọi ⬩ S, O lần lượt là đỉnh và tâm đường tròn đáy của hình nón. Một mặt phẳng đi qua trục cắt hình nón theo

thiết diện là tam giác vuông cân  (như hình vẽ).

 Ta có: ⬩ .

 Thể tích ⬩ V của khối nón đã cho bằng: .
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Câu 23. Trong không gian, cho tam giác  vuông tại ,  và . Thể tích của khối nón
được tạo thành khi quay tam giác  xung quanh trục  bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Khối  nón  được  tạo  thành  khi  quay  tam giác   vuông  tại   xung  quanh  trục   có  đường cao

 và bán kính đáy . Do đó thể tích khối nón : .

Câu 24. Cho hình nón  có chiều cao bằng . Một mặt phẳng qua đỉnh cắt  theo thiết diện là một

tam giác đều có diện tích bằng . Thể tích  của khối nón giới hạn bởi bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

 Gọi thiết diện của hình nón ⬩ là tam giác đều , chiều cao của hình nón là .

 Ta có ⬩  và .

 Trong tam giác vuông ⬩ : .

 Trong tam giác vuông ⬩ : .

 Thể tích khối nón cần tìm: ⬩ .

Câu 25. Mặt phẳng đi qua trục hình trụ, cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông cạnh . Thể tích khối trụ
bằng:

     A.      B.      C. .      *D. 
Lời giải

 Mặt phẳng đi qua trục hình trụ, cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông cạnh 
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Thể tích hình trụ là:  (đvtt)
Câu 26. Diện tích vải tối thiểu để may được một chiếc mũ có hình dạng và kích thước(cùng đơn vị đo)
được cho bởi hình vẽ bên đó (không kể viền, mép) là bao nhiêu? Biết phía trên có dạng một
hình nón và phía dưới (vành mũ) có dạng hình vành khăn tròn.

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

  Ta thấy tổng ⬩  của diện tích vải để may được một chiếc mũ như trên được tính bằng tổng
diện tích xung quanh của hình nón với diện tích của hình vành khăn.

Ta có .

Câu 27.  Cắt khối trụ bởi mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật  có cạnh  thuộc
hai đáy của hình trụ, . Tính thể tích khối trụ.

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

Trong tam giác vuông  ta có     :   .

.

Vậy .

Câu 28. Cho hình nón có bán kính bằng  và góc ở đỉnh bằng  Diện tích xung quanh của hình nón đã cho
bằng
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     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Gọi  là góc ở đỉnh của hình nón.

Ta có 

Diện tích xung quanh của hình nón là  (đvdt).

Câu 29. Đương kính của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương có cạnh  bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Ta  có  mặt  cầu  ngoại  tiếp  hình  lập   có  đường  kính  bằng

.

Câu 30. Hình trụ có bán kính đáy bằng , chu vi thiết diện qua trục bằng  Thể tích khối trụ đã cho bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Chu vi thiết diện qua trục bằng  nên chiều cao của khối trụ bằng .

Thể tích khối trụ bằng 
Câu 31. Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh  là

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Đường chéo hình lập phương cạnh  có độ dài là là đường kính của khối cầu ngoại tiếp hình lập phương.

Do đó khối cầu có bán kính . Thể tích khối cầu là:

.

Câu 32. Cho hình nón đỉnh  có bán kính đáy . Biết diện tích xung quanh của hình nón là . Tính
thể tích của khối nón.

     A.      B.      C.      *D. 
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Lời giải

 Ta có 

Khi đó 

Do đó thể tích khối nón là 
Vậy ta chọn phương án D.

Câu 33. Một chiếc cốc hình trụ cao  cm dựng được nhiều nhất là  lít nước (bỏ qua độ dày của đáy cốc).
Hỏi bán kính đường tròn đáy của chiếc cốc gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau đây?

     *A.  cm.      B. cm.      C. cm.      D. cm.
Lời giải

 Ta có  cm.

Câu 34. Thể tích của khối trụ có đường kính bằng , đường cao là  là:

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Ta có: 

Câu 35. Thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh bằng .

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh bằng  là: .
Thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh bằng  là:

.

Câu 36. Thiết diện qua trục của một hình trụ là một hình vuông có cạnh là .

Thể tích khối trụ được tạo nên bởi hình trụ này là

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Thiết diện qua trục là hình vuông  có cạnh bằng .
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Do đó: ; .

Thể tích của khối trụ bằng: .

Câu 37. Trong không gian, cho tam giác  vuông tại  có  và . Khi quay tam giác

 quanh quanh cạnh góc vuông  thì đường gấp khúc  tạo thành một hình nón. Diện tích toàn phần
của hình nón đó bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Ta có: .

Do đó, hình nón đã cho có bán kính đường tròn đáy , độ dài đường sinh .
Vậy diện tích toàn phần của hình nón đã cho là:

.

Câu 38. Cho khối nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều có cạnh . Thể tích của khối nón đã cho
bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

Giả sử thiết diện qua trục là tam giác đều .

Bán kính đáy 

Đường cao của khối nón là .
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Vậy thể tích của khối nón đã cho là .
----HẾT---
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